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1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

➢Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13;

➢Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

➢Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài

nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài

nguyên nước (Thay thế Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07 

tháng 11 năm 2017 ).
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2. MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG

• Theo dõi, giám sát trực tuyến các công trình khai thác, sử dụng nước mặt;
công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất do Bộ Tài nguyên và Môi
trường cấp phép (giám sát theo Giấy phép);

• Thiết kế dựa trên các chuẩn mở để đảm bảo vấn đề kết nối, liên thông, tích
hợp và chia sẻ thông tin, dữ liệu với các hệ thống của 63 tỉnh/ thành phố
trên cả nước;

• Kết nối, liên thông được với hệ thống hiện có về quan trắc lưu lượng, mực
nước, chất lượng nước của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện thuộc quy trình
vận hành liên hồ chứa đã ban hành; hệ thống quan trắc tài nguyên nước
của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và hệ
thống dữ liệu quan trắc thủy văn của Tổng cục Khí tượng Thủy văn;

• Cập nhật tự động hoặc thủ công các thông tin (lưu lượng, mực nước, chất
lượng nước và hình ảnh) vào hệ thống phục vụ giám sát, cảnh báo.
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3. MÔ HÌNH TỔNG QUÁT HỆ THỐNG QUAN TRẮC, GIÁM 
SÁT TÀI NGUYÊN NƯỚC



4. MÔ HÌNH LIÊN KẾT, TÍCH HỢP, CHIA SẺ
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5. MÔ HÌNH GIẢI PHÁP THU NHẬN, XỬ LÝ, GIÁM SÁT 
VÀ CẢNH BÁO
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6. KẾT QUẢ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN 
GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN NƯỚC

https://gstnn.monre.gov.vn/portal/apps/sites/#/tnn
A. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN NƯỚC:

• Cập nhật thông tin giấy phép TNN của Trung ương và địa phương;

• Thống kê giấy phép, công trình theo đơn vị hành chính, thời kỳ; thời hạn giấy phép

• Tìm kiếm, quản lý thông tin giấy phép, công trình, thông tin tài nguyên nước;

• Xây dựng các biểu, bảng theo mẫu thống kê;

• Hiển thị trên bản đồ.

B. HỆ THỐNG GIÁM SÁT: 

• Thu nhận và lưu trữ dữ liệu từ các trạm quan trắc của các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài
nguyên nước đảm bảo thuận lợi, hiệu quả, nhanh chóng;

• Tổng hợp, phân tích và xây dựng các biểu đồ, đồ thị liên quan;

• Thống kê dữ liệu theo thời gian, loại hình, theo đơn vị hành chính, lưu vực sông;

• Tìm kiếm và quản lý thông tin;

• Hiện thị các trạm quan trắc trên bản đồ;

• Đưa ra cảnh báo, thông báo khi có dấu hiệu chuẩn bị vượt ngưỡng hoặc khi đã vượt ngưỡng quy
định;

• Trích xuất dữ liệu về danh sách và thông tin về công trình đã kết nối.
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PHẦN II: HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC
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1. GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ 
LIỆU TÀI NGUYÊN NƯỚC

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN NƯỚC

https://gstnn-gp.monre.gov.vn/
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2. GIAO DIỆN TRANG CHỦ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU 
TÀI NGUYÊN NƯỚC
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Tính đến tháng 12/2023, hệ thống đã cập nhật tổng cộng 2088 giấy phép về
tài nguyên nước các loại của Trung ương, bao gồm: 

• 388 giấy phép xả nước thải; 

• 1053 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 

• 24 giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; 

• 316 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 

• 128 giấy phép thăm dò nước dưới đất;

• 179 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Tính đến tháng 12/2023, hệ thống đã cập nhật tổng cộng 8.543 giấy phép về
tài nguyên nước các loại của Địa phương, bao gồm: 

• 2652 giấy phép xả nước thải; 

• 1905 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 

• 03 giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; 

• 3561 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 

• 265 giấy phép thăm dò nước dưới đất;

• 157 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. 15

3. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU 
TÀI NGUYÊN NƯỚC



4. CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG
• Cập nhật thông tin giấy phép TNN của Trung ương và

địa phương;

• Thống kê giấy phép, công trình theo địa phương, thời

kỳ;

• Tìm kiếm, quản lý thông tin giấy phép, công trình;

• Tìm kiếm, quản lý thông tin tài nguyên nước;

• Xây dựng các biểu, bảng theo mẫu thống kê;

• Hiển thị trên bản đồ.
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5. TỔNG HỢP THÔNG TIN GIẤY PHÉP
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6. TỔNG HỢP THÔNG TIN CÔNG TRÌNH NƯỚC MẶT/THỦY ĐIỆN 
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7. TỔNG HỢP THÔNG TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC
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8. TỔNG HỢP THÔNG TIN THEO CÁC BIỂU MẪU, BÁO CÁO
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9. BẢN ĐỒ

Bản đồ Sông và Lưu vực sông Bản đồ tra cứu tài nguyên nước
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PHẦN III: HỆ THỐNG GIÁM SÁT 
TÀI NGUYÊN NƯỚC



1. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI 
NGUYÊN NƯỚC

https://gstnn.monre.gov.vn/portal/apps/sites/#/tnn

Tính đến tháng 12/2023, hệ thống đã tiếp nhận các
công trình đăng ký kết nối về hệ thống như sau:

- Tổng số doanh nghiệp đã đăng ký: 815 công trình

- Tổng số công trình đã gửi yêu cầu: 752 công trình

- Tổng số công trình đã phê duyệt: 700 công trình
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KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN NƯỚC



2. GIAO DIỆN CHUNG



3. MÀN HÌNH GIÁM SÁT
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4. GIAO DIỆN GIÁM SÁT KẾT NỐI CỦA CÁC CÔNG TRÌNH
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5. GIAO DIỆN GIÁM SÁT DỮ LIỆU CỦA CÁC CÔNG TRÌNH
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6. GIAO DIỆN CAMERA GIÁM SÁT CỦA CÁC CÔNG TRÌNH
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7. KẾT QUẢ KẾT NỐI CỦA CÔNG TRÌNH QUAN 
TRẮC, GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN NƯỚC

a. Trích xuất dữ liệu
- Bảng dữ liệu quan trắc
- Đồ thị hiển thị
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PHẦN IV. KẾT LUẬN
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Nhằm hướng tới quản trị tài nguyên nước quốc gia trên nền tảng công

nghệ số, Cục Quản lý tài nguyên nước đang đẩy mạnh công tác ứng dụng

công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài nguyên nước.

Hệ thống giám sát tài nguyên nước sau 3 năm vận hành chính thức đã

mang lại những kết quả ban đầu, hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý tại

Trung ương và các địa phương:

Hiện nay, hệ thống đã cập nhật được khoảng 2088 giấy phép do Bộ Tài

nguyên và Môi trường cấp. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để quản lý cấp

phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước

của 63 tỉnh/thành phố phục vụ công tác kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở dữ liệu giấy phép do Cục Quản lý tài 

nguyên nước xây dựng đã có phần mềm đáp ứng yêu cầu về mặt chức năng, 

nghiệp vụ để các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố cập nhật 

thông tin giấy phép tài nguyên nước còn hiệu lực do UBND tỉnh cấp vào cơ 

sở dữ liệu thông tin giấy phép tài nguyên nước dùng chung của trung ương 

và địa phương. Tính đến hết tháng 12/2023 đã có 56 Sở Tài nguyên và Môi 

trường triển khai cập nhật, kết nối thông tin của giấy phép tài nguyên nước 

địa phương vào cơ sở dữ liệu về thông tin giấy phép tài nguyên nước dùng 

chung của trung ương.
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Về hệ thống cơ sở giám sát tài nguyên nước, tính đến tháng 12/2023, hệ 

thống của Cục đã tiếp nhận 815 công trình đăng ký về hệ thống và thực hiện 

phê duyệt thành công đối với 700 công trình (nước mặt, nước dưới đất).

 Bên cạnh đó, hiện nay Cục Quản lý tài nguyên nước đang phối hợp với 

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường đã tiếp tục 

hoàn thiện phần mềm tra cứu thông tin giám sát, giấy phép tài nguyên nước 

trên Mobile phiên bản 1.0.0.0 đã có mặt trên chợ ứng dụng của 2 nền tảng hệ 

điều hành Android và IOS với các tính năng: Đăng nhập bằng vân tay 

(Android), đăng nhập bằng FaceId (IOS); Trang chủ thống kê số liệu tổng 

quát của hệ thống web giám sát, web CSDL giấy phép; Bản đồ tra cứu vị trí, 

xem thông tin, dữ liệu giám sát của công trình, trạm quan trắc trên nền bản đồ 

vệ tinh; Tra cứu dữ liệu giám sát, giấy phép tài nguyên nước, camera trạm 

quan trắc; Tra cứu lịch sử dữ liệu giám sát theo khoảng thời gian tùy chọn;…

Hệ thống thông tin giám sát tài nguyên nước sau khai được xây dựng

hoàn chỉnh sẽ cung cấp thông tin giám sát việc khai thác, sử dụng nước. Từ

các thông tin báo cáo có thể xây dựng các chính sách, kế hoạch, đề xuất các

giải pháp để bảo vệ tài nguyên, môi trường.

 Đối với người dân được chia sẻ các thông tin về khai thác sử dụng tài

nguyên nước, từ đó có kế hoạch cho việc sản xuất, sinh kế tại địa bàn.
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
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